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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

Sử dụng trong năm học 2021-2022 của Trường THCS Tân Thông Hội 

 

Căn cứ công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn triển khai mô h́ình trường học mới Việt 

Nam cấp THCS từ năm học 2015-2016. 

Căn cứ các văn Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục sách 

giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Căn cứ kết quả chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 - 2022 của các Tổ bộ 

môn trong nhà trường. 

Trường Trung học cơ sở Tân Thông Hội thông báo về Danh mục sách giáo 

khoa sử dụng trong năm học 2021-2022 như sau: 

Stt Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 
Toán 6 

 (Tập 1; 2) 

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị, Vũ Quốc 

Chung, Trần Đức Huyên, Nguyễn Cam, 

Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu 

Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu 

Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, 

Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm 

Thơ,Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng 

Trí Tín. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

2 
Ngữ văn 6 

(Tập 1; 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần 

Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn 

Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Dương Thị Hồng 

Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Trần Tiến Thành, 

Lê Quang Trường.  

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

3  Tiếng Anh 6 

(i-Clearn 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 



Smart 

World) 

Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh 

Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

4 
Giáo dục 

công dân 6 

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, 

Huỳnh Văn Sơn (đồng chủ biên), Đào Lê 

Hòa An, Trần Anh Tuấn, Đào Thị Hà, Lưu 

Thị Thua Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 

Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công 

Nam, Vũ Thị Thanh Nga. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lý 6 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần 

Địa lý), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch 

sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa 

lý), Nguyễn Thị Trà My, Mai Thị Phú 

Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn 

Thắng, Nguyễn Hữu Bách.Huỳnh Phẩm 

Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị 

Kiêm Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn 

Trung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 6 

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên), Phạm Thị 

Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị 

Nhị, Trần Ngọc Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 Tin học 6 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Hồ Cảm Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 

Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 

Trung. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

8 
Giáo dục thể 

chất 6 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Lưu Chí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm 

Thanh Minh, Lê Văn Quan, Phạm Thái 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

9 
Nghệ thuật 

(Âm nhạc 6) 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (Đồng 

Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng 

Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Nghiêm Thị 

Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, Trần Đức 

Lâm, Phạm Gia Hoàng My, Lương Minh 

Tân. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 



10 
Nghệ Thuật 

(Mĩ thuật 6) 

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Xuân 

Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ 

biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, 

Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, 

Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

11 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên 

(đồng tổng chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần 

Thị Quỳnh Trang (đồng chủ biên), Trần 

Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ 

Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị 

Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình 

Văn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

12 Công nghệ 6 
Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên) - Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên) - Trần Văn Sỹ 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Trong đó môn Tiếng Anh 6 (i-Clearn Smart World) có 03 quyển: Studen’t 

book (Sách giáo khoa) phải trang bị cho học sinh, Workbook (Sách bài tập) phải 

trang bị cho học sinh, Notebook (vỡ ghi bài) theo khuyến khích của giáo viên bộ 

môn, học sinh (nếu có điều kiện) nên trang bị vì quyển sách này có thể thay thế vở 

ghi chép thông thường của môn Tiếng Anh. 

Khối 7, 8, 9 vẫn sử dụng sách giáo khoa của mô hình trường học mới VNEN 

(Hướng dẫn học môn….). 

Trên đây là danh mục sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2021 – 2022 của 

Trường Trung học cơ sở Tân Thông Hội. Đề nghị giáo viên chủ nhiệm, ban công 

nghệ thông tin (đăng tải trên website nhà trường) thông báo, công khai đến cha mẹ 

học sinh./. 

  

 HIỆU TRƯỞNG 

 
 


